
 

    V/v mời chào giá vị thuốc cổ truyền 

       chuẩn bị cho công tác đấu thầu   

tập trung cấp địa phương năm 2024 và 2025. 

 

      Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc cổ truyền. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/ 2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số quy định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định 

việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế ban hành 

Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được 

áp dụng hình thức đàm phán giá; 

Căn cứ Thông tư số 29/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, 

liên tịch ban hành (Thông tư 29/2020/TT-BYT); 

Căn cứ Thông tư 06/2023/TT-BYT ngày 12/3/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập 

Căn cứ Quyết định số 3798/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh Bình 

Định Phê duyệt Danh mục thuốc không thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp 

địa phương của Bộ Y tế ban hành để tổ chức đấu thầu mua thuốc tập trung tại tỉnh 

Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 1441/QĐ-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh Bình 

Định về việc giao nhiệm vụ đấu thầu mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương; 

Căn cứ Công văn số 370/SYT-NVD ngày 09/02/2023 của Sở Y tế Bình Định về 

việc lập nhu cầu mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương năm 2024 và 2025; 

Căn cứ nhu cầu đăng ký sử dụng thuốc năm 2024 và 2025 của các cơ sở y tế 

trong tỉnh tham gia đấu thầu tập trung cấp địa phương; 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 

VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
 

Số:        /TB-BVYHCT&PHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               
            Bình Định, ngày      tháng  6  năm 2023 



Căn cứ Biên bản họp ngày 19/5/2023 giữa Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng về một số nội 

dung liên quan đến công tác đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2024 và 2025; 

Hiện nay Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Bình Định đang có 

kế hoạch đấu thầu vị thuốc cổ truyền nhưng trong đó có một số vị thuốc cổ truyền 

không có giá Công khai trên cổng Thông tin điện tử của Cục quản lý Y dược cổ 

truyền, vì vậy đơn vị  yêu cầu các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc cổ truyền cung 

cấp báo giá các vị thuốc cổ truyền trong Phụ lục đính kèm. 

 

 * Yêu cầu: 

- Đơn giá; 

- Giấy phép lưu hành, số Đăng ký. 

 Các hồ sơ chào giá đề nghị gửi tới: 

- Trụ sở: Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định.  

-  Địa chỉ: Tổ 5, Khu vực 5, P. Nhơn Phú,  thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

-  Điện thoại:  0256.3548018.  

-  Hạn  cuối gởi hồ sơ chào giá: 10 ngày kể từ ngày ký. 

-  Các hồ sơ chào giá phải được niêm phong đầy đủ. Ghi rõ nội dung ngoài bì hồ 

sơ. Hồ sơ chào giá được gửi trực tiếp hoặc bưu điện đều được chấp nhận. 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý công ty./. 
 

Nơi nhâṇ:                GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 

- Lãnh đạo BV; 

- Trang TTĐT BVYHCT&PHCN; 

- Lưu: VT, khoa Dược-VT,TBYT.                                                            Lê Phước Nin 

                                                    



(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9)

1 179 Bá tử nhân
Semen Platycladi 

orientalis
Hạt 2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 117

2 169 Bạch cương tàm Bombyx Botryticatus Nguyên con 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 2

3 140 Bán hạ bắc Rhizoma Pinelliae Thân củ 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 36

4 58 Can khương Rhizoma Zingiberis Thân rễ 2 TCCS Kg 107

5 228 Cỏ nhọ nồi Herba Ecliptae Phần trên mặt đất 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 5

6 318 Dây tơ hồng Herba Cuscutae Dây 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 20

7 83 Diếp cá (Ngư tinh thảo)
Herba Houttuyniae 

cordatae
Toàn cây 2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 4

8 60 Đại hồi Fructus Illicii veri Quả 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 20

9 211 Đan sâm
Radix Salviae 

miltiorrhizae
Rễ 1

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 729

10 131 Địa cốt bì
Lycium chinense Mill. – 

Solanaceae
Vỏ rễ 2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 46

11 173 Địa long Pheretima Toàn thân 2 TCCS Kg 459

12 296 Đương quy (Toàn quy)
Radix Angelicae 

sinensis
Rễ 1 TCCS Kg 2392

13 157 Hạnh nhân
Semen Armeniacae 

amarum
Hạt 2 DĐVN V Kg 10

14 196 Hậu phác
Cortex Magnoliae 

officinali
Vỏ 2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 14

15 196 Hậu phác nam
Cortex Cinnamomi 

iners
Vỏ 2 TCCS Kg 20

16 271 Hoắc hương Herba Pogostemonis Lá, toàn cây 2 TCCS Kg 288

17 214 Huyền hồ Tuber Corydalis Rễ củ 2 TCCS Kg 166

18 39 Hy thiêm Herba Siegesbeckiae Phần trên mặt đất 2 TCCS Kg 40

19 216 Ích mẫu Herba Leonuri japonici Phần trên mặt đất 2 TCCS Kg 20

20 281 Kim anh
Fructus Rosae 

laevigatae 
Quả giả 2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 4

21 280 Khiếm thực Semen Euryales Hạt 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 5

22 92 Liên kiều Fructus Forsythiae Quả 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 10

23 182 Liên tâm
Embryo Nelumbinis 

nuciferae
Cây mầm lấy từ hạt sen 2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 7

Phụ lục kèm theo Thông báo mời chào giá vị thuốc cổ truyền số:    /TB-BVYHCT&PHCN ngày   tháng 6 năm 2023

 Tổng số 

lượng 
STT
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TT 05 

Tên vị thuốc cổ truyền 
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Đơn vị tính
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(1) (3) (4) (5) (6) (8) (9)

 Tổng số 

lượng 
STT

TT theo 

TT 05 

Tên vị thuốc cổ truyền 

(bộ phận dùng)
Tên khoa học Bộ phận dùng

Nhóm 

thuốc

Tiêu chuẩn 

chất lượng 
Đơn vị tính

24 299 Long nhãn Arillus Longan Áo hạt 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 666

25 274 Lục thần khúc
Massa medicata 

fermentata

Chế phẩm từ bột lên 

men
2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 8

26 22 Lức (Sài hồ nam)
Radix Plucheae 

pteropodae
Rễ 2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 102

27 275 Mạch nha
Fructus Hordei 

germinatus
Quả chín 2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 30

28 24 Mạn kinh tử Fructus Viticis Quả 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 26

29 200 Mộc hương
Radix Saussureae 

lappae
Rễ 2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 60

30 44 Mộc qua
Fructus Chaenomelis 

speciosae
Quả chín 2 TCCS Kg 876

31 286 Ngũ vị tử Fructus Schisandrae Quả chín 2 TCCS Kg 61

32 67
Phụ tử chế (Hắc phụ, 

Bạch phụ) 

Radix Aconiti lateralis 

preparata
Rễ củ 2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 13

33 184 Phục thần Poria
Nấm phục linh ôm đoạn 

rễ thông
2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 168

34 6 Quế chi Ramulus Cinnamomi Cành 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 113

35 205 Sa nhân Fructus Amomi Quả 2 TCCS Kg 83

36 309 Sa sâm Radix Glehniae Rễ 2 TCCS Kg 297

37 134 Sâm đại hành
Bulbus Eleutherinis 

subaphyllae
Rễ, Thân củ 2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 5

38 135 Sinh địa
Radix Rehmanniae 

glutinosae
Thân rễ 1

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 624

39 7 Sinh khương
Rhizoma Zingiberis 

recens
Thân rễ 2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 25

40 162 Tang bạch bì
Cortex Mori albae 

radicis
Vỏ rễ (cây dâu tằm) 2 TCCS Kg 144

41 49 Tang chi Ramulus Mori albae Cành non (cây dâu tằm) 2 TCCS Kg 546

42 225 Tô mộc Lignum sappan Thân gỗ 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 120

43 108 Thạch cao (sống) Gypsum fibrosum Muối caxxi sunfat 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 8

44 206 Thanh bì 
Pericarpium Citri 

reticulatae viridae
Vỏ quả 2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 20

45 64 Thảo quả
Fructus Amomi 

aromatici
Quả 2

DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 8

46 136 Thiên hoa phấn Radix Trichosanthis Rễ 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 120
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 Tổng số 

lượng 
STT

TT theo 

TT 05 

Tên vị thuốc cổ truyền 

(bộ phận dùng)
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Nhóm 

thuốc

Tiêu chuẩn 

chất lượng 
Đơn vị tính

47 176 Thiên ma
Rhizoma Gastrodiae 

elatae
Thân rễ 2 TCCS Kg 255

48 326 Thỏ ty tử Semen Cuscutae Hạt 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 10

49 148 Thổ bối mẫu Bulbus pseudolarix Thân củ hay tép dò 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 18

50 97 Thổ phục linh
Rhizoma Smilacis 

glabrae
Thân rễ 2 DĐVN V Kg 875

51 55 Trinh nữ (xấu hổ) Herba Mimosa pudica Rễ và cành, lá 2
DĐVN V 

hoặc TCCS
Kg 56

Tổng cộng: 51 mặt hàng
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